
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Ng.sinh Mã HP Tên học phần Số TC Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Ghi chú
1 1521040072 Nguyễn Hữu Chiến 16/05/1997 4010613 Tiếng Anh 1 3 SV liên hệ với Bm Ngoại ngữ
2 1421011229 Đỗ Ngọc Minh 07/11/1996 4010613 Tiếng Anh 1 3 SV liên hệ với Bm Ngoại ngữ
3 1421070195 Mai Văn Cường 11/05/1996 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính2 13/9/2018 D5-2 2
4 1521040172 Nguyễn Thị Hải Yến 28/04/1997 4000003 Tiếng Việt thực hành 2 13/9/2018 D5-2 2
5 1521040155 Thào A Là 20/05/1997 4010105 Xác suất thống kê 2 13/9/2018 D5-2 2
6 1521040072 Nguyễn Hữu Chiến 16/05/1997 4010106 Phương pháp tính 2 13/9/2018 D5-2 2
7 1521040031 Nguyễn Quang Thành 25/10/1997 4010106 Phương pháp tính 2 13/9/2018 D5-2 2
8 1521040110 Trần Đức Cảnh 08/01/1997 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3 13/9/2018 D5-2 2
9 1521040250 Hoàng Quốc Huy 16/10/1997 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3 13/9/2018 D5-2 2

10 1421010162 Lê Văn Khanh 22/11/1996 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3 13/9/2018 D5-2 2
11 1421010270 Thiều Minh Quân 17/09/1996 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3 13/9/2018 D5-2 2
12 1421070534 Phạm Văn Tùng 06/10/1994 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2 13/9/2018 D5-2 2
13 1421011350 Lê Quang Tiến 04/02/1995 4030504 Sức bền vật liệu B 2 13/9/2018 D5-2 2
14 1421070057 Vũ Quốc Huy 11/09/1995 4030514 Cơ học môi trường liên tục 2 13/9/2018 D5-2 2
15 1421010022 Lê Quốc Bảo 12/03/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
16 1421010042 Nguyễn Đình Cường 25/09/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
17 1421010108 Cao Thị Thu Hiền 23/04/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
18 1421010181 Trịnh Văn Linh 03/07/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
19 1421010209 Đỗ Quang Nam 06/10/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
20 1421010232 Đặng Hoàng Nhật 21/04/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
21 1421020505 Nguyễn Hữu Phát 01/08/1995 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
22 1421010246 Dương Hà Phương 19/08/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
23 1421010247 Lê Công Phương 11/04/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
24 1421010365 Ngô Anh Tuấn 16/04/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
25 1421010327 Nguyễn Thị Thúy 31/07/1996 4060318 Công nghệ lọc dầu 3 13/9/2018 D5-2 2
26 1421010082 Cù Văn Điệp 01/04/1996 4060408 Công nghệ khai thác dầu khí 2 2 13/9/2018 D5-2 2
27 1421010140 Nguyễn Trương ViệtHùng 22/12/1996 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 2 13/9/2018 D5-2 2
28 1421070291 Nguyễn Cao Hóa 28/01/1996 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2 13/9/2018 D5-2 2
29 1421070141 Vũ Đình Tuy 10/04/1996 4110236 Môi trường và con người 2 13/9/2018 D5-2 2
30 1521040172 Nguyễn Thị Hải Yến 28/04/1997 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2 13/9/2018 D5-2 4
31 1421010247 Lê Công Phương 11/04/1996 4010304 Hoá vô cơ phần 2 2 13/9/2018 D5-2 4
32 1421070195 Mai Văn Cường 11/05/1996 4010401 Hình học họa hình 2 13/9/2018 D5-2 4
33 1521040110 Trần Đức Cảnh 08/01/1997 4030401 Chuẩn bị khoáng sản 4 13/9/2018 D5-2 4
34 1521040072 Nguyễn Hữu Chiến 16/05/1997 4030401 Chuẩn bị khoáng sản 4 13/9/2018 D5-2 4
35 1521040155 Thào A Là 20/05/1997 4030401 Chuẩn bị khoáng sản 4 13/9/2018 D5-2 4
36 1521040102 Lê Hoài Sơn 07/01/1997 4030401 Chuẩn bị khoáng sản 4 13/9/2018 D5-2 4
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TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Ng.sinh Mã HP Tên học phần Số TC Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Ghi chú
37 1521040033 Nguyễn Minh Tuấn 08/09/1997 4030401 Chuẩn bị khoáng sản 4 13/9/2018 D5-2 4
38 1421010162 Lê Văn Khanh 22/11/1996 4060304 Công nghệ sinh học đại cương 2 13/9/2018 D5-2 4
39 1421010018 Nguyễn Thị ánh 01/11/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
40 1421010042 Nguyễn Đình Cường 25/09/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
41 1421010181 Trịnh Văn Linh 03/07/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
42 1421010209 Đỗ Quang Nam 06/10/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
43 1421010236 Trần Văn Ninh 12/11/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
44 1421010232 Đặng Hoàng Nhật 21/04/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
45 1421010270 Thiều Minh Quân 17/09/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
46 1421010327 Nguyễn Thị Thúy 31/07/1996 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 2 13/9/2018 D5-3 SV liên hệ với giảng viên
47 1521040155 Thào A Là 20/05/1997 4010402 Vẽ kỹ thuật 2 13/9/2018 D5-2 7
48 1421070195 Mai Văn Cường 11/05/1996 4010501 Cơ học lý thuyết 1 3 13/9/2018 D5-2 7
49 1421010162 Lê Văn Khanh 22/11/1996 4060306 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 2 13/9/2018 D5-2 7
50 1421010270 Thiều Minh Quân 17/09/1996 4060306 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 2 13/9/2018 D5-2 7
51 1321010235 Võ Anh Mười 17/02/1995 4060313 Các phương pháp phân tích dụng cụ 2 13/9/2018 D5-2 7
52 1421010247 Lê Công Phương 11/04/1996 4090302 Kỹ thuật điện tử +TN 3 13/9/2018 D5-2 7
53 1521040172 Nguyễn Thị Hải Yến 28/04/1997 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2 13/9/2018 D5-2 7
54 1421010247 Lê Công Phương 11/04/1996 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 3 13/9/2018 F107 9
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